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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Huỳnh Diệu Tuyết Trinh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đỗ Văn Hòa. 

2. Bà Lê Thị Kiều Thu. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bạch Hoàng Hùng – Thư ký Tòa án nhân 

dân thành ph  Phan Thiết, t nh   nh Thu n. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy An – Kiểm sát viên. 

 Ngày 13 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Phan 

Thiết, t nh Bình Thu n xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân  ia đ nh thụ lý 

s : 137/2021/TLST-HNGĐ ngày 17 tháng 3 năm 2021 về việc “Ly hôn, tranh 

chấp về nuôi con” theo  u ết định đưa vụ  n ra   t  ử s : 74/2021/ ĐXXST-

HNGĐ n    13 th n  4 năm 2021; Quyết định hoãn phiên tòa s  88/2021/ ĐST-

HNGĐ ngày 29 tháng 4 năm 2021,  i a c c đươn  s : 

1. Nguyên đơn: Bà Kiều Thị M, sinh năm 1979. 

Địa ch : Khu ph  Phú C, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thu n Bắc, t nh Bình 

Thu n. 

2.    đơn  Ông Nguyễn Đ nh Kh, sinh năm 1979. 

Địa ch : Khu ph  C, phường Th H, thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n. 

Tại phiên tòa có mặt: Bà Kiều Thị M; Vắng mặt ông Nguyễn Đ nh Kh. 

N I DUNG VỤ ÁN: 

     đơn         n                    ng  u     n  g     uy       n     ại 

phiên tòa, nguyên đơn Bà Kiều Th  M    n    y  

- Về quan hệ hôn nhân: Bà Kiều Thị M và ông Nguyễn Đ nh Kh chung 

s ng với nhau từ năm 1998, nhưn  đến ngày 19/7/2004 mới đi đăn  ký kết hôn 

tại Ủ  ban nhân dân phường Th H, thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n. Thời 
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 ian đầu vợ chồng chung s ng với nhau hạnh phúc, mặc dù cũn  có mâu thuẫn 

nhưn  đều hòa gi i được. Nhưn  từ năm 2014 đến nay, cuộc s ng vợ chồng x y 

ra nhiều mâu thuẫn. Nguyên nhân là do ông Kh thường xuyên nh u nhẹt, sử dụng 

ma túy, về nhà là chửi bới, đ nh đ p bà M nên bà ph i dẫn theo c c con đi tr n ở 

nhà anh em họ hàng, có khi ph i đi ở trọ bên ngoài. Ông Kh cho rằng anh em họ 

hàng chứa chấp mẹ con bà nên tới nhà qu y phá, dẫn đến việc đ nh nhau,  â  

thươn  tích cho anh rễ của b  nên đã 2 lần bị Tòa án xử phạt về tội “C  ý gây 

thươn  tích” v  ph i đi chấp hành hình phạt tù. Trong thời gian ông Kh đi tù th  

một mình bà ph i lo kiếm tiền, chăm sóc, nuôi dạy các con. Nay ông Kh mới 

chấp hành xong hình phạt tù trở về thì hay tìm tới mẹ con b  để chửi bới, đ nh 

đ p b , b  cũn  b o chính qu ền địa phươn  để can thiệp gi i quyết. Đến nay bà 

Kiều Thị M nh n thấy mâu thuẫn vợ chồn  đã trầm trọng kéo dài, cuộc s ng hôn 

nhân không hạnh phúc, mục đích hôn nhân khôn  đạt được nên bà Kiều Thị M 

yêu cầu Tòa án gi i quyết cho ly hôn với ông Nguyễn Đ nh Kh. 

- Về con chung: Bà Kiều Thị M và ông Nguyễn Đ nh Kh có 02 n ười con 

chung tên Nguyễn Thị Kiều V, sinh ngày 22/4/1998 và Nguyễn Đ nh Th, sinh 

ngày 25/02/2007. Bà Kiều Thị M yêu cầu Tòa án gi i quyết cho bà được quyền 

nuôi dưỡn , trôn  nom, chăm sóc v   i o dục cháu Nguyễn Đ nh Kh cho đến khi 

thành niên, không yêu cầu ông Khánh ph i có n hĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. 

Riêng cháu Nguyễn Thị Kiều V đã trưởn  th nh, có  ia đ nh riên  nên b  khôn  

yêu cầu Tòa án gi i quyết. 

- Về tài s n chung và nợ chung: Bà Kiều Thị M khai không có, không yêu 

cầu Tòa án gi i quyết. 

Trong qu     n  g     uy       n     đơn ông Nguyễn Đ n  K  trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Ông Nguyễn Đ nh Kh th ng nhất xác nh n quan hệ 

hôn nhân như tr nh b   của bà Kiều Thị M. Vợ chồng chung s ng hòa thu n hạnh 

phúc đến năm 2014 th  bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là 

do ông Kh thừa nh n b n thân có sử dụng ma túy và hay nh u nhẹt dẫn đến vợ 

chồn  thường xuyên to tiếng cãi v , phía  ia đ nh bên vợ khuyên vợ bỏ ông nên 

x y ra mâu thuẫn gi a ôn  v   ia đ nh bên vợ. Ôn  đã từng ph i đi tù 2 lần về tội 

“C  ý  â  thươn  tích” do   y ra mâu thuẫn, đ nh nhau với anh rễ của vợ. Sau 

khi đi chấp hành hình phạt tù về thì biết b  Mười nộp đơn l  hôn. Hiện vợ chồng 

ông không còn chung s ng với nhau, ôn  đan  ở trọ tại phường Th H, thành ph  

Phan Thiết. Tuy nhiên ông Nguyễn Đ nh Kh   c định vẫn còn thươn  b  M, 

khôn  đồng ý ly hôn, mong mu n Tòa án hòa gi i để vợ chồng quay lại chung 

s ng với nhau. 

- Về con chung: Ông Nguyễn Đ nh Kh th ng nhất xác nh n ông và bà Kiều 

Thị M có 02 n ười con chung tên Nguyễn Thị Kiều V, sinh ngày 22/4/1998 và 

Nguyễn Đ nh Th, sinh ngày 25/02/2007. Hiện c c con đan  s ng cùng với bà 

Kiều Thị M tại thị trấn Ph L, huyện Hàm Thu n Bắc, t nh Bình Thu n. Nếu 

trường hợp Tòa án gi i quyết cho ông và bà M ly hôn thì các con mu n ở với ai 

thì ở, ông không có ý kiến gì. 

- Về tài s n chung và nợ chung: Ông Nguyễn Đ nh Kh khai không có, 
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không yêu cầu Tòa án gi i quyết. 

Trong qu     n  g     uy       n    u Nguyễn Đ n    , sinh ngày 

25/02/2007 trình bày: 

Cha mẹ cháu mâu thuẫn với nhau từ lâu, cuộc s n   ia đ nh khôn  hạnh 

phúc, ba ch u thường hay chửi bới, đ nh đ p mẹ cháu, có nhiều lần mẹ con cháu 

ph i bỏ tr n rồi ở nhờ nhà của họ hàng. Nếu Tòa án gi i quyết cho cha mẹ ly hôn 

thì cháu Nguyễn Đ nh Th có nguyện vọn  được s ng với mẹ là bà Kiều Thị M vì 

mẹ có điều kiện chăm sóc ch u t t hơn.  

Tòa  n đã mở phiên hòa gi i v o n    25/3/2021 v  n    12/4/2021 để các 

đươn  s  hòa gi i đo n tụ với nhau nhưn  ôn  Nguyễn Đ nh Kh ch  có mặt tại 

phiên hòa gi i n    25/3/2021 v  sau đó vắng mặt tại các phiên hòa gi i, các 

phiên tòa. Nguyên đơn b  Kiều Thị M vẫn kiên quyết đề nghị Tòa án gi i quyết 

cho n u ên đơn được ly hôn.   

- Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thi t, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên tòa phát biểu ý ki n:  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n 

phát biểu việc kiểm sát tuân theo pháp lu t: Về thủ tục t  tụng, Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử v  Thư ký phiên tòa tiến hành t  tụn  đún  qu  định; N u ên đơn đã 

chấp h nh đún  qu  định của pháp lu t t  tụng. Bị đơn khôn  chấp hành đầ  đủ 

c c qu  định về quyền v  n hĩa vụ của m nh theo qu  định của Bộ lu t t  tụng 

dân s . Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào kho n 1 Điều 56 Lu t 

Hôn nhân v   ia đ nh năm 2014 chấp nh n yêu cầu ly hôn của n u ên đơn. Về 

con chun : Đề nghị Tòa án giao cháu Nguyễn Đ nh Th, sinh ngày 25/02/2007 

cho bà M tr c tiếp nuôi dưỡn , chăm sóc,  i o dục cho đến khi thành niên.   

NH    ỊNH C A TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ đã được thẩm tra, xem xét tại 

phiên tòa, căn cứ lời khai của c c đươn  s , đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, 

Hội đồng xét xử nh n định:  

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền gi i quyết: Theo đơn khởi kiện 

cũn  như tron  qu  tr nh t  tụng, n u ên đơn bà Kiều Thị M yêu cầu Tòa án gi i 

quyết việc ly hôn và việc nuôi con; C c đươn  s  đều không có yêu cầu nào 

khác; Vụ  n khôn  có đươn  s  hoặc tài s n ở nước ngoài, không cần ph i ủy 

th c tư ph p; Bị đơn có nơi cư trú tại: Khu ph  C, phường Th H, thành ph  Phan 

Thiết, t nh Bình Thu n nên vụ án thuộc thẩm quyền gi i quyết của Tòa án nhân 

dân thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n theo qu  định tại kho n 1 Điều 28, 

điểm a kho n 1 Điều 35, điểm a kho n 1 Điều 39 Bộ lu t t  tụng dân s .
 

[2] Về thủ tục t  tụng: Trong quá trình chuẩn bị xét xử, Tòa  n đã t n  đạt 

đầ  đủ, hợp lệ c c văn b n t  tụng của Tòa  n cho c c đươn  s  theo đún  qu  

định của Bộ lu t t  tụng dân s ; Tòa  n đã tiến hành hòa gi i nhiều lần để các 

đươn  s  đo n tụ gia đ nh, tu  nhiên n u ên đơn b  Kiều Thị M kiên quyết yêu 

cầu Tòa án gi i quyết cho n u ên đơn được ly hôn, do đó hòa gi i không thành. 
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Ông Nguyễn Đ nh Kh đã được Tòa  n triệu t p hợp lệ lần thứ hai nhưn  

vắn  mặt tại phiên tòa khôn  có lý do nên căn cứ điểm b kho n 2 Điều 227; 

kho n 3 Điều 228 Bộ lu t t  tụng dân s  Tòa án gi i quyết, xét xử vắng mặt bị 

đơn ôn  Nguyễn Đ nh Kh.  

[3] Về nội dung:  

[3.1] Về quan hệ hôn nhân: Bà Kiều Thị M và ông Nguyễn Đ nh Kh  t  

nguyện kết hôn và có đăn  ký kết hôn ngày 19/7/2004 tại Ủy ban nhân dân 

phường Th H, thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n nên quan hệ hôn nhân của 

hai đươn  s  là hợp ph p theo qu  định tại Điều 8; Điều 9 Lu t hôn nhân và gia 

đ nh năm 2014. 

Bà Kiều Thị M khai: Trong quá trình chung s ng, gi a bà và ông Kh x y 

ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã nhau, ông Kh thường xuyên nh u nhẹt, sử dụng ma 

túy, về nhà là chửi bới, đ nh đ p bà. Gi a ông Kh v  bên phía  ia đ nh b  cũn  

x y ra mâu thuẫn, dẫn đến việc đ nh nhau,  â  thươn  tích cho anh rễ của bà nên 

ông Kh ph i đi tù. Trong thời gian ông Kh đi tù th  một mình bà ph i lo kiếm 

tiền, chăm sóc, nuôi dạy các con. Nay ông Kh mới chấp hành xong hình phạt tù 

trở về thì hay tìm tới mẹ con b  để chửi bới, đ nh đ p b , b  cũn  b o chính 

quyền địa phươn  để can thiệp gi i quyết. Tại biên b n lấy lời khai, ông Kh cũn  

thừa nh n tron  qu  tr nh chun  s n ,  i a vợ chồn      ra mâu thuẫn, cãi vã 

nhau, ông Kh có sử dụng ma túy và hay nh u nhẹt, gi a ôn  v   ia đ nh bên vợ 

có mâu thuẫn.Ôn  đã từng ph i đi tù 2 lần về tội “C  ý  â  thươn  tích” do   y 

ra mâu thuẫn, đ nh nhau với anh rễ của vợ. Hiện ông Kh và bà M không còn 

chung s ng với nhau, đã s ng ly thân. 

   Kiều Thị M  êu cầu l  hôn nhưn  ôn  Nguyễn Đ nh Kh khôn  đồn  ý. 

Tuy nhiên qua lời khai của b  M và ông Kh, chứn  tỏ t nh trạn  hôn nhân  i a b  

M và ông Kh đã đến mức trầm trọn , cuộc s n  chun  đã khôn  còn tồn tại, tình 

c m vợ chồn  đã khôn  còn nên mục đích của hôn nhân để xây d n   ia đ nh 

hạnh phúc khôn  đạt được. Đến nay, bà M yêu cầu ly hôn. Do đó  êu cầu khởi 

kiện ly hôn của bà M là phù hợp pháp lu t theo qu  định tại kho n 1 Điều 51; 

kho n 1 Điều 56 Lu t hôn nhân v   ia đ nh năm 2014 nên Tòa  n chấp nh n. 

 [3.2]  Về con chung: Bà Kiều Thị M và ông Nguyễn Đ nh Kh th ng nhất 

xác nh n có 02 n ười con chung tên Nguyễn Thị Kiều V, sinh ngày 22/4/1998 và 

Nguyễn Đ nh Th, sinh ngày 25/02/2007. Đ i với cháu Nguyễn Thị Kiều V đã 

trưởn  th nh, có  ia đ nh riên  nên b  Kiều Thị M không yêu cầu Tòa án gi i 

quyết. Riêng cháu Nguyễn Đ nh Th, bà M yêu cầu Tòa án gi i quyết cho bà được 

quyền nuôi dưỡng, trông nom, chăm sóc v   i o dục cháu Th cho đến khi thành 

niên và không yêu cầu ông Kh ph i cấp dưỡng nuôi con. Tại biên b n lấy lời khai 

thì ông Kh cũn  tr nh b  , c c con mu n ở với ai cũn  được, ông không có ý kiến 

gì. Hơn n a nguyện vọng của cháu Nguyễn Đ nh Th l  được ở với mẹ do mẹ có 

điều kiện chăm sóc ch u t t hơn. Do đó để đ m b o điều kiện t t nhất cho s  

phát triển của cháu Th, Hội đồng xét xử sẽ giao cháu Th cho bà M được quyền, 

n hĩa vụ trôn  nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho đến khi thành niên; 
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Ông Kh không ph i cấp dưỡng nuôi con cho bà M nhưn  có qu ền, n hĩa vụ 

thăm nom con m  khôn  ai được c n trở. 

 [3.3]  Về tài s n chung và nợ chun : C c đươn  s  không yêu cầu nên Tòa 

án không xem xét. 

[4] Về án phí: N u ên đơn ph i chịu  n phí sơ thẩm theo kho n 4 Điều 147 

Bộ lu t t  tụng dân s ; điểm a kho n 5 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Qu c hội quy 

định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án;   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

 ă   ứ vào: 

- Kho n 1 Điều 28; điểm a kho n 1 Điều 35; điểm a kho n 1 Điều 39; 

kho n 4 Điều 147; Điều 271; kho n 1 Điều 273 Bộ lu t t  tụng dân s ;  

- Kho n 1 Điều 51; kho n 1 Điều 56; Điều 57; C c Điều 81; 82; 83 và 84 

Lu t hôn nhân v   ia đ nh năm 2014; 

- Điểm a kho n 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Qu c hội qu  định về mức thu, miễn, gi m, 

thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Chấp nh n yêu cầu khởi kiện của bà Kiều Thị 

M; Bà Kiều Thị M được ly hôn với ông Nguyễn Đ nh Kh.  

2. Về việc nuôi con:  

Giao cho bà Kiều Thị M được quyền, n hĩa vụ trôn  nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng và giáo dục con chung tên Nguyễn Đ nh Th, sinh ngày 25/02/2007 cho 

đến khi thành niên; Ông Nguyễn Đ nh Kh không ph i cấp dưỡng nuôi con. 

Cha, mẹ tr c tiếp nuôi con cùn  c c th nh viên  ia đ nh khôn  được c n 

trở n ười không tr c tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục con chung. 

Việc tha  đổi n ười tr c tiếp nuôi con sau khi l  hôn được th c hiện theo quy 

định tại Điều 84 Lu t hôn nhân  ia đ nh năm 2014.    

3. Về án phí: Bà Kiều Thị M ph i chịu 300.000 đồng tiền  n phí l  hôn sơ 

thẩm, nhưn  được khấu trừ vào s  tiền tạm ứn   n phí l  300.000đ đã nộp theo 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí s  0003758 ngày 17/3/2021 của Chi cục thi h nh 

án dân s  thành ph  Phan Thiết. Bà Kiều Thị M đã nộp đủ tiền  n phí l  hôn sơ 

thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: N u ên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo b n án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 13/5/2021). Bị đơn 
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vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo b n án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nh n được b n án hoặc ngày niêm yết b n án. 

Nơi nhận: 
- TAND t nh Bình Thu n; 

- VKSND TP. Phan Thiết; 

- C c đươn  s ; 

- Chi cục THADS TP. Phan Thiết;   

- UBND phường Th H, Tp. Phan Thiết (thay 

thông báo); 

- Lưu: VP,  n văn, hồ sơ vụ án. 

 

TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Diệu Tuyết Trinh 
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   THÀNH VIÊN H    ỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

      THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                                                            uỳ    iệu  uyết  ri   
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